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	DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi 
thực hiện hoạt động sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa

I. Căn cứ pháp lý và  sự cần thiết để ban hành Nghị quyết 
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Ngày 15/01/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. Tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư có quy định: “Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến quy định tại Chương II Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ theo khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến đảm bảo phù hợp.”
Vì vậy, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa.
2. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 5 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; 
- Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/219 của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến;
II. Bố cục và nội dung chính của Nghị quyết
1. Tên Nghị quyết: Quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa.
2. Bố cục Nghị quyết: Nghị quyết gồm 05 điều như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
- Điều 2. Đối tượng áp dụng.
- Điều 3. Nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện.
- Điều 5. Tổ chức thực hiện.
3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
a) Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dc_1]Nghị quyết này quy định nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định tại Điều 8, Khoản 1 Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Đối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND  các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động sáng kiến theo quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
c) Nội dung chi, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
[bookmark: _Hlk106355289]Theo quy định tại Điều 4 đến Điều 6 Chương II Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/219 của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến có 03 nội dung chi gồm: nội dung và mức chi cho Hội đồng sáng kiến,  nội dung và mức chi phổ biến sáng kiến, nội dung và mức chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo. Cụ thể như sau:
- Chi Hội đồng sáng kiến, gồm: Hội đồng xét công nhận sáng kiến và Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến ở cấp tỉnh và cấp cơ sở.
+ Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh:
Chủ tịch Hội đồng: 500.000 đồng/buổi họp
Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): 200.000 đồng/người/buổi họp.
Các thành phần khác tham gia Hội đồng: 100.000 đồng/người/buổi họp.
+ Hội đồng xét công nhận sáng kiến và Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến cấp cơ sở:
Chủ tịch Hội đồng: 300.000 đồng/buổi họp
Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng (gồm các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến): 150.000 đồng/người/buổi họp.
Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: 80.000 đồng/người/buổi họp.
- Nội dung và mức chi phổ biến sáng kiến:
 Thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm):  Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan): Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.
- Nội dung và mức chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo và các nội dung khác:  Áp dụng tại các văn bản của Trung ương và vận dụng theo nội dung, mức chi Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh hiện hành. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị nội dung này không đưa vào Nghị quyết để ban hành thực hiện. (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
III. Nguồn kinh phí thực hiện:
1.Nguồn kinh phí thực hiện: 
Nguồn kinh phí chi thường xuyên theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Dự kiến kinh phí thực hiện: 
Theo nội dung, mức chi  hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/219 của Bộ Tài chính, ngân sách tỉnh bố trí trung bình khoảng 1,950 tỷ đồng/năm để thực hiện các hoạt động sáng kiến tỉnh Khánh Hòa (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua./.


Hồ sơ  gửi  kèm:
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến của tỉnh Khánh Hòa;
- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; 
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

	Nơi nhận: 
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, KH&CN;
- Lưu: VT.
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PHỤ LỤC
Nội dung, mức chi  thực hiện hoạt động sáng kiến 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
(Đính kèm Tờ trình số          /TTr-UBND ngày        /       /2022 của UBND tỉnh)
1.Giải trình nội dung và mức chi:
	Stt
	Nội dung chi
	Mức chi  theo quy định TT 03/2021/TT-BTC
	Mức chi đề xuất  
	Tỉ lệ  % 
	Căn cứ
	
Giải trình

	1
	 Chi Hội đồng sáng kiến 

	1.1
	Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh

	a
	Chủ tịch Hội đồng
	500.000 đồng
	500.000 đồng
	100%
	Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Thông tư  03/2019/TT-BTC
	Mức đề xuất, tương đương, mức thấp hơn Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh tại Điều 7 Nghị quyết 10/2018NQ-HĐND ngày 6/12/2018

	b
	Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng
	200.000 đồng/người
	200.000 đồng/người
	100%
	
	

	c
	Các thành phần khác tham gia Hội đồng 
	100.000 đồng/người
	100.000 đồng/người
	100%
	
	

	d
	Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phụ vụ Hội đồng
	Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt
	100%
	
	

	1.2
	Hội đồng xét công nhận sáng kiến và Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến cấp cơ sở
	Nội dung, mức chi của 2 Hội đồng được đề xuất như nhau, nên được gộp chung 1 mục nội dung.
Mức đề xuất, tương đương, mức thấp hơn Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở tại Điều 7 Nghị quyết 10/2018NQ-HĐND ngày 6/12/2018

	a
	Chủ tịch Hội đồng
	500.000 đồng
	300.000 đồng
	60%
	Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Thông tư  03/2019/TT-BTC
	

	b
	Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng
	200.000 đồng/người
	150.000 đồng/người
	75%
	
	

	c
	Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến
	100.000 đồng/người
	80.000 đồng/người
	80%
	
	

	d
	Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phụ vụ Hội đồng
	Thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt
	100%
	
	

	2
	 Chi phổ biến sáng kiến
	

	a
	Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm) hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất-kỹ thuật, hoặc sáng kiến của cá nhân, tổ chức không có đủ năng lực để áp dụng

	Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt
	-
	-
	Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư  03/2019/TT-BTC
	Không đưa vào Nghị Quyết

	b
	Thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm):Hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan)
	10.000.000 đồng/đơn vị tham gia
	10.000.000 đồng/đơn vị tham gia
	100%
	Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 5 Thông tư  03/2019/TT-BTC
	Để khuyến khích các cơ quan, tổ chức tăng cường phổ biến sản phẩm của sáng kiến của đơn vị mình tại các Hội chợ, triển lãm

	c
	Tổ chức hội nghị, hội thảo để triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, công bố, phổ biến,  áp dụng rộng rãi các sáng kiến (gồm: sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn cho xã hội, sáng kiến là giải pháp quản lý và giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp của nhà nước và các sáng kiến tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chát – kỹ thuật
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
	Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2017/NQ- HĐND  ngày 6/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	100%
	Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư  03/2019/TT-BTC
	Không đưa vào Nghị quyết

	3
	Chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo
	

	a
	Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm và các hoạt động khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo K&CN Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.
	Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về mức chi thực hiện hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.
	100%
	Căn cứ theo tại Điều 6 của Thông tư số 03/2019/TT-BTC
	Không đưa vào Nghị quyết, thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh

	b
	Thông tin, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng tạo
	Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt
	
	100%
	
	

	c
	Ưu tiên xem xét, cấp kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản quy định khác có liên quan
	Thực hiện theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa
	100%
	
	

	d
	Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến ở các ngành, các cấp
	Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
	Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2017/NQ- HĐND  ngày 6/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	100%
	
	



2. Mức kinh phí dự kiến chi  thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trung bình trong 01 năm

	STT
	Nội dung chi
	Đơn vị
	Số lượng/ năm
	Mức chi (triệu đồng)/hội đồng
	Tỉ lệ %
	Kinh phí nhà nướcdự kiến chi/năm (triệu đống)

	1
	Chi Hội đồng xét công nhận sáng kiến và Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến

	a
	Hội đồng xét công nhận sáng kiến
	Hội đồng
	149
	4
	100%
	596

	b
	Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng sáng kiến
	Hội đồng
	21
	4
	100%
	84

	2
	Chi phổ biến sáng kiến

	-
	Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm); hội nghị, hội thảo..
	Sự kiện
	7
	20
	100%
	140

	3
	Chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo

	a
	Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm
	Sự kiện
	8
	20
	100%
	160

	b
	Thông tin, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng tạo
	Lần
	9
	10
	
	90

	c
	Cấp kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	Lần
	8
	90
	
	400

	4
	Tổ chức tổng kết hoạt động sáng kiến trong phạm vi ngành, địa phương
	Hội nghị
	8
	20
	
	160

		Tổng kinh phí nhà nước dự kiến/năm: Một tỉ chín  trăm năm mươi triệu đồng
	1.950


                                                                                            


